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KẾ HOẠCH 

Triển khai thực hiện chương trình tiêm chủng mở rộng năm 2022
Căn cứ công văn số 24/KSBT-KHNV ngày 17 tháng 01 năm 2022 của Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Lâm Đồng Về việc “ Giao chỉ tiêu phát triển sự nghiệp y tế năm 2022”.                          

Căn cứ vào kế hoạch số 205/KH-KSBT ngày 26/01/2022 của Trung tâm kiểm soát bệnh tật  tỉnh Lâm Đồng Về việc: “Kế hoạch triển khai chương trình tiêm chủng mở rộng năm 2022”

Căn cứ vào kết quả thực hiện chương trình tiêm chủng mở rộng năm 2021.
I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2021
1. Kết quả đạt được:

· Số trẻ <1t tiêm đầy đủ đạt: 97%

· Số trẻ < 1t tiêm VGB < 24h đạt: 89%

· PNCT tiêm VAT 2 + đạt: 95%

· Trẻ được tiêm IPV đạt: 89%

· Trẻ được bảo vệ UVSS đạt: 94%

· Trẻ được tiêm MR 18 tháng đạt: 95%

· Trẻ được tiêm DPT 18 tháng đạt: 97%

· Trẻ được tiêm VNNB mũi 1 đạt: 98%

· Trẻ được tiêm VNNB mũi 2 đạt: 95% 

· Trẻ được tiêm VNNB mũi 3 đạt: 97%

· Số mũi tiêm SII 1 đạt: 85%

· Số mũi tiêm SII 2 đạt: 86%

· Số mũi tiêm SII 3 đạt: 85%

2. Tồn tại, nguyên nhân:
- Còn chậm trễ trong công tác báo cáo hàng tháng, một số đơn vị chưa đạt theo tiến độ do tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp.
3. Thuận lợi 
- Được sự quan tâm chỉ đạo của Đảng ủy, huyện ủy, Ban giám đốc Trung tâm y tế,các ban ngành đoàn thể huyện Bảo Lâm.
- Sự giám sát, chỉ đạo chuyên môn của Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Lâm Đồng, công tác phối hợp nhịp nhàng tuyến y tế cơ sở.
4. Khó khăn 
- Bảo Lâm là huyện thuộc vùng sâu vùng xa, trình độ dân trí còn hạn chế, phong tục tập quán còn lạc hậu nhất là người đồng bào dân tộc thiểu số
- Đường xá đi lại còn gặp nhiều khó khăn vào mùa mưa, dân di biến động theo thời thời vụ.
Nay Trung tâm y tế huyện Bảo Lâm xây dựng kế hoạch hoạt động chương trình tiêm chủng mở rộng năm 2022 cụ thể như sau:
II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2022
1.Mục tiêu

- Trẻ <1 tuổi tiêm chủng đầy đủ 08 loại vaccine đạt > 95%;
- Trẻ được tiêm vaccine viêm gan B sơ sinh <24h đạt > 85%;
- Trẻ được tiêm vaccine IPV đạt >95%;
- Phụ nữ có thai tiêm vaccine phòng uốn ván đạt > 95%;

- Tiêm vaccine Viêm não Nhật bản B cho trẻ trong tiêm chủng thường xuyên: 2 mũi (mũi 1 và mũi 2) cho trẻ 01 tuổi và mũi 3 cho trẻ 2 tuổi đạt > 95%;
- Tiêm nhắc vaccine sởi-rubella, DPT cho trẻ đủ 18 tháng đạt > 95%;

- Giám sát sốt phát ban nghi sởi/Rubella 6/100.000 dân. 
- Giám sát chết sơ sinh 6/1000 trẻ đẻ sống; liệt mềm cấp nghi bại liệt >1/100.000 trẻ <15 tuổi. Giám sát điều tra tất cả những trường hợp chết sơ sinh/uốn ván sơ sinh trong trung tâm Y tế và ngoài cộng đồng.
- Không để xảy ra các trường hợp uốn ván sơ sinh, liệt mềm cấp.
2. Nội dung kế hoạch
2.1. Địa điểm, thời gian
- Địa điểm: 14 đơn vị y tế xã, thị trấn
- Thời gian: từ tháng 1 năm 2022 đến tháng 12 năm 2022
2.2. Công tác tổ chức

          
- Nhận và phân phối vaccine, y dung cụ cho tuyến xã, thị trấn;


- Tổ chức giám sát trước và trong các ngày tiêm chủng;

       
- Củng cố các Đội tiêm phòng của tuyến y tế xã, thị trấn. Đào tạo, tập huấn về an toàn tiêm chủng cho cán bộ thực hiện tiêm chủng. 


- Tổ chức các hoạt động TCMR của tuyến y tế xã, thị trấn đúng quy định; đảm  bảo an toàn tiêm chủng và các biện pháp phòng chống lây nhiễm vi rút Sars-CoV-2 theo Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 24/4/2020.

2.3. Công tác truyền thông

- Tuyên truyền về an toàn tiêm chủng trong toàn dân trên loa đài của các xã, thị trấn; phát tờ rơi đến tận người dân; dán tranh ảnh, áp phích tuyên truyền TCMR nơi công cộng; 

- Tuyên truyền cho cha, mẹ trẻ về lợi ích, tác dụng không mong muốn khi tiêm chủng, sự cần thiết của việc theo dõi phản ứng sau tiêm chủng. Hướng dẫn bà mẹ theo dõi tình trạng sức khỏe của trẻ, chăm sóc trẻ sau tiêm chủng và phát hiện các trường hợp cần đưa trẻ đến ngay cơ sở y tế để dược theo dõi và xử trí kịp thời.

- Tuyên truyền, hướng dẫn về các biện pháp phòng chống lây nhiễm vi rút Sars-CoV-2 khi đi tiêm chủng.

2.4. Công tác chuyên môn 

a) Công tác tiêm chủng 

- Duy trì công tác tiêm chủng đầy đủ các loại vaccine cho trẻ hàng tháng, cụ thể: Từ ngày 6 đến ngày 12 hàng tháng nhận vaccine tại TTTKSBT tỉnh, cấp vaccine cho các xã, thị trấn ngày 14 hàng tháng. Các xã, thị trấn triển khai tiêm theo kế hoạch cụ thể của Trạm Y tế xã, thị trấn từ ngày 15 đến 17 hàng tháng;

- Tỉ lệ tiêm chủng cho trẻ em dưới 1 tuổi được tiêm chủng từng loại vắc xin hàng tháng > 8% số đối tượng tiêm chủng cả năm.

- Tiến độ tiêm vắc xin IPV hàng tháng đạt > 8% số đối tượng tiêm chủng cả năm.

- Tiến độ tiêm phòng uốn ván cho phụ nữ có thai VAT 2(+) hàng tháng đạt >8% tổng số đối tượng cả năm.

- Tỷ lệ tiêm vắc xin viêm gan B sơ sinh < 24h sau khi sinh hàng tháng đạt tiến độ >7 % tổng đối tượng cả năm.

- Triển khai tiêm vaccine Viêm não Nhật Bản B, tiêm nhắc vaccine sởi-rubella, DPT hàng tháng đạt > 8% số đối tượng tiêm chủng cả năm.

 
- Trẻ được bảo vệ phòng uốn ván sơ sinh >8% /tháng trên tổng đối tượng cả năm


b) Công tác giám sát

   - Tổ chức giám sát tiêm chủng hàng tháng (từ ngày 15-17) với nội dung sau:

+ Giám sát điểm tiêm, phản ứng sau tiêm, sổ sách, báo cáo;

+ Giám sát công tác bảo quản vaccine, y dụng cụ, công tác lưu vỏ vaccine.

+ Giám sát hệ thống thông tin tiêm chủng Quốc gia tại các cơ sở tiêm chủng.

- Giám sát những trường hợp liệt mềm cấp được phát hiện phải lấy đủ bệnh phẩm và giám sát điều tra di chứng sau 60 ngày.

c) Công tác thống kê báo cáo
           - Tuyến xã nộp báo cáo trước ngày 25 hàng tháng;

- Tuyến huyện tổng hợp gửi báo cáo lên tỉnh ngày 01 đến ngày 03 tháng sau;

- Riêng các đợt chiến dịch tổng hợp báo cáo đúng theo công văn quy định của tuyến trên.

3. Chỉ tiêu giao cho từng xã: 
	TT
	Tên xã

thị trấn
	Đủ 8 loại vaccine

Trẻ<1 tuổi
	Tiêm MR- DPT
Trẻ 18 th tuổi
	Tiêm VNNB B
	Tiêm VAT 2+ cho PNCT

	
	
	KH
	Tỉ lệ

%
	KH
	Tỉ lệ %
	KH mũi 1,2
	KH mũi 3
	Tỉ lệ %
	KH
	Tỉ lệ %

	1
	Lộc Thắng
	334
	95
	343
	95
	316
	316
	95
	334
	95

	2
	Lộc Bảo
	93
	95
	100
	95
	93
	100
	95
	93
	95

	3
	Lộc Bắc
	136
	95
	138
	95
	140
	138
	95
	105
	95

	4
	Lộc Lâm
	51
	95
	66
	95
	55
	63
	95
	51
	95

	5
	Lộc Phú
	54
	95
	68
	95
	55
	70
	95
	48
	95

	6
	Lộc Quảng
	68
	95
	72
	95
	62
	65
	95
	60
	95

	7
	Lộc Ngãi
	240
	95
	270
	95
	250
	230
	95
	240
	95

	8
	Lộc Đức
	121
	95
	116
	95
	122
	111
	95
	99
	95

	9
	Lộc Tân
	153
	95
	156
	95
	155
	137
	95
	115
	95

	10
	Lộc An
	237
	95
	258
	95
	208
	258
	95
	218
	95

	11
	Lộc Thành
	220
	95
	210
	95
	220
	190
	95
	175
	95

	12
	Lộc Nam
	207
	95
	234
	95
	203
	206
	95
	195
	95

	13
	Tân Lạc
	49
	95
	62
	95
	49
	41
	95
	40
	95

	14
	B' Lá
	65
	95
	56
	95
	67
	68
	95
	54
	95

	Tổng cộng
	2028
	
	2149
	
	1995
	1993
	
	1827
	



III. NHIỆM VỤ CỤ THỂ
1. Khoa YTDP

       
- Tổ chức triển khai giám sát, đôn đốc thường xuyên hàng tháng về công tác tiêm chủng mở rộng, củng cố sổ sách quản lý, đánh giá tiến độ tiêm chủng, quản lý vaccine và y dụng cụ của tuyến xã. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, hạn chế đến mức thấp nhất các trường hợp phản ứng sau tiêm và tỉ lệ hao phí vaccine;

- Cung cấp đầy đủ vaccine cũng như y dụng cụ tiêm chủng cho các Trạm Y tế xã, thị trấn triển khai tốt công tác tiêm chủng;

       
- Tổ chức phối hợp kiểm tra giám sát phản ứng sau tiêm và các trường hợp chết SS - UVSS và liệt mềm cấp xảy ra trên địa bàn huyện;

- Tăng cường công tác lấy mẫu máu xét nghiệm phát hiện các trường hợp sốt phát ban và nghi sởi.
2. Khoa Dược:

- Hằng tháng nhận vắc xin và y dụng cụ từ tuyến tỉnh, thực hiện bảo quản vacxin theo đúng quy định của chương trình, đồng thời thực hiện công tác xuất kho để cung cấp đầy đủ vacxin cho tuyến xã (thị trấn), khoa ngoại sản phục vụ tốt cho công tác tiêm chủng.
- Thực hiện cập nhật thường xuyên, kịp thời hồ sơ dây chuyền lạnh.

3. Khoa chăm sóc sức khỏe sinh sản

- Tổ chức tiêm ngừa VG siêu vi B cho trẻ sơ sinh sau 12 giờ và trước 24 giờ, vacxin BCG cho trẻ sơ sinh.

- Tăng cường khám chỉ định trước tiêm và xử lý tốt các phản ứng xảy ra sau tiêm.
- Thực hiện báo cáo, dự trù vacxin, quản lý hồ sơ sổ sách chương trình theo đúng quy định.Thực hiện sử dụng thành thạo phần mềm chương trình tiêm chủng.  (Nộp báo cáo bằng văn bản và dự trù vacxin tháng kế tiếp vào ngày 25 của tháng tại khoa YTDP Bảo Lâm)
- Khi có ca bệnh thuộc chương trình tiêm chủng mở rộng như: chết sơ sinh hoặc uốn ván sơ sinh phải thực hiện báo cáo lên khoa y tế dự phòng để cùng phối hợp điều tra, báo cáo lên tuyến trên.
4. Trạm Y tế xã, thị trấn
 - Xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai công tác TCMR cụ thể thường xuyên hàng tháng và nộp kế hoạch về Khoa YTDP trước ngày 14 hàng tháng;

- Khám và phân loại kỹ trước khi chỉ định tiêm cho trẻ;

- Tư vấn trước, trong và sau khi tiêm cho đối tượng và người nhà của đối tượng tiêm chủng; 

- Phân công viên chức phụ trách từng thôn phối hợp điều tra và nắm các đối tượng trong diện tiêm chủng, quản lý, cập nhật các sổ sách tiêm chủng;

- Phân tích đánh giá tiến độ tiêm chủng hàng tháng và có kế hoạch cho tháng tới;

- Nắm được đối tượng trong diện tiêm chủng để dự trù số lượng vaccine hợp lý;

- Báo cáo tiến độ tiêm chủng tháng theo qui định của dự án;

- Có kế hoạch bảo quản vaccine trong tủ lạnh khi có sự cố không bảo quản được vaccine (mất điện, hư hỏng …);

- Phối hợp với y tế thôn bản tổ chức điều tra, quản lý nắm chắc đối tượng và tổ chức tiêm chủng hàng tháng, hạn chế thấp nhất bỏ sót mũi tiêm.

5. Y tế thôn bản: 

- Điều tra, quản lý đối tượng trong diện tiêm chủng và phối hợp cùng Trạm Y tế tổ chức tiêm chủng trên địa bàn mình phụ trách.
V. ĐIỀU KIỆN ĐẢM BẢO

1. Phương tiện: Xe máy của viên chức phục vụ kiểm tra, giám sát.

2. Nhân lực: Đảm bảo trong 01 buổi tiêm chủng có 05 viên chức tham gia/01 điểm tiêm.
3. Vaccine và vật tư: 

a. Vaccine
- Tuyến huyện chịu trách nhiệm dự trù vaccine và cấp cho Trạm Y tế xã, thị trấn chậm nhất vào ngày 14 hàng tháng.
- Trạm Y tế xã, thị trấn chịu trách nhiệm nhận vaccine hàng tháng tại kho Dược –VTYT-TTB theo quy định.

b. Vật tư y tế:

- Tuyến huyện chịu trách nhiệm phân bổ vật tư theo kế hoạch dự trù của Trạm Y tế xã, thị trấn hàng tháng, cấp phát sổ sách, biểu mẫu chương trình.
- Cung cấp các vật tư khác theo dự án tuyến tỉnh cấp về.

3. Kinh phí: Sử dụng nguồn kinh phí phân bổ cho các chương trình mục tiêu y tế quốc gia năm 2022 đã được sở y tế phê duyệt.

VI. KIẾN NGHỊ

1. Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Lâm Đồng: 

- Tổ chức tập huấn về chuyên môn cho tuyến huyện và tuyến xã để cập nhật những thông tin mới quy định của chương trình.

- Tổ chức tập huấn kỹ năng truyền thông về TCMR cho tuyến huyện và tới mạng lưới YTTB.

- Cấp tranh ảnh, tờ rơi, áp phích cho tuyến huyện và tuyến xã để phục vụ cho công tác tuyên truyền.

3. UBND huyện; UBND xã, thị trấn:

- Hỗ trợ thêm kinh phí cho CTV và YTTB trong các đợt triển khai chiến dịch TCMR trong năm.

Trên đây là kế hoạch triển khai chương trình tiêm chủng mở rộng năm 2022 của Trung tâm Y tế Bảo Lâm. Đề nghị các đơn vị trực thuộc xây dựng kế hoạch và nghiêm túc triển khai cụ thể./-

Nơi nhận:                                                                                           GIÁM ĐỐC
- Sở Y tế;                                                                                                      


          ( Đã ký)
- TTKSBT tỉnh;


                                      

- TTHU, HĐND, UBND huyện;                                                                

- Phòng Y tế huyện;                                                                                               
- Ban giám đốc;





     

- UBND, TYT các xã, TT;


- Phòng KHNV;








- Lưu: VT, YTDP.                                                         

                                       Nguyễn Văn Hải             
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